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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÙNG TRỒNG TRỌT SẢN XUẤT HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2007-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư;
Căn cứ Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư liên bộ số 30/2006/TTLB-BTC-NN&PTNT-BTS ngày 06/04/2006 của liên bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư;
Căn cứ Thông tư số 60/2005/TT-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp&PTNT về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/04/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về cơ chế hỗ trợ vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa và xây dựng các khu sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại văn bản số 579/SNN&PTNT TT ngày 28/8/2007 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 68/BC-STP ngày 09/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng được hỗ trợ

Các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất trong vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa (là vùng được bố trí sản xuất cùng một giống cây trồng có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành và theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT, trong cùng một vụ, chủ yếu tạo ra sản phẩm hàng hóa, tướng đối liền khoảnh, có xu hướng mở rộng) trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho cá nội dung sau đây:

1. Hỗ trợ 70% giá mua giống mới đối với lúa năng suất cao hoặc chất lượng cao, các giống hoa có giá trị kinh tế cao theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT;

2. Hỗ trợ 100% giá mua giống mới đối với các loại giống dưa, bí, cà chua.

3. Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, tài liệu, tham quan học tập, sơ kết, tổng kết và quản lý chỉ đạo thực hiện.

Số lượng giống, giá cụ thể đối với từng giống cây trồng và kinh phí tập huấn, tài liệu, tham quan học tập, sơ kết, tổng kết và quản lý chỉ đạo trong từng vụ sản xuất do Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Điều kiện, thời gian được hỗ trợ

1. Vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa phải nằm trong quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp – thủy sản của tỉnh;

2. Diện tích gieo trồng tối thiểu trong một vụ đối với từng loại cây trồng cụ thể như sau: Lúa 20ha/vùng; bí xanh 10 ha/vùng; bí đỏ 10 ha/vùng; cà chua 10 ha/vùng; dưa hấu 10ha/vùng; dưa chuột 10 ha/vùng; Hoa 3 ha/vùng (áp dụng cho cả những diện tích hoa cải tạo giống);

3. Thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 quyết định này; Chưa được hưởng đầu tư hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của Nhà nước.

4. Hồ sơ thanh toán có đầy đủ chứng từ thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thời gian thực hiện: từ năm 2007 đến hết năm 2010.

Điều 4. Trình tự, thủ tục

a) Căn cứ nhu cầu sản xuất hàng hóa và tự nguyện, cam kết của hộ nông dân, thì các tổ chức, cá nhân đại diện cho các hộ lập kế hoạch xây dựng các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa (vị trí, quy mô, giống cây trồng) gửi UBND cấp xã.

b) UBND cấp xã tổng hợp các kế hoạch trên địa bàn, đăng ký với UBND các huyện.

c) UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chức năng thuộc UBND huyện tổ chức kiểm tra, tổng hợp và xây dựng kế hoạch hàng vụ, hàng năm của cấp huyện gửi sở Nông nghiệp & PTNT.

Các đối tượng khác có nhu cầu, phải lập kế hoạch và đang ký trực tiếp với Sở Nông nghiệp & PTNT;

d) Sở Nông nghiệp & PTNT lựa chọn, tổng hợp kế hoạch xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Trách nhiệm của các cấp, các ngành

1. Sở Nông nghiệp & PTNT (cơ quan thường trực BCĐ thực hiện nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy):

a) Hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện lập quy hoạch – kế hoạch bố trí sản xuất đối với từng loại cây trồng cụ thể của vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa; Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, UBND cấp huyện kiểm tra, lựa chọn vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh;

b) Hàng vụ, tổng hợp kế hoạch xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh; Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục và kinh phí hỗ trợ;

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cung ứng giống cho các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa.

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kế báo cáo kết quả theo quy định.

2. Sở Tài chính:

a) Hàng vụ, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định kinh phí hỗ trợ các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, đề xuất dành nguồn kinh phí để hỗ trợ các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa trong năm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Tài chính đề xuất với UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dành nguồn kinh phí để hỗ trợ các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa trong năm.

4. Các sở, ban, ngành có liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND cấp huyện trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đề nghị các tổ chức Đoàn thể phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các cấp, các ngành liên quan tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp % PTNT và các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh xây dựng quy hoạch – kế hoạch bố trí sản xuất đối với từng loại cây trồng cụ thể các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn;

b) Trước mỗi vụ sản xuất, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo UBND cấp xã đăng ký và tổng hợp nhu cầu xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn (địa điểm, diện tích, loại cây trồng, giống…) báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định theo đúng đối tượng, điều kiện nêu tại quyết định này;

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn.

b) Hướng dẫn việc lập kế hoạch xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa, chịu trách nhiệm về xác nhận các điều kiện (vị trí, quy mô, giống cây trồng); tổng hợp, đăng ký với UBND huyện.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia:

a) Căn cứ nhu cầu sản xuất, đăng ký với UBND cấp xã, có cam kết thực hiện đúng các quy định nêu tại quyết định này. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước, thanh toán đầy đủ các khoản chi phí còn lại gồm: 30% kinh phí mua giống lúa, hoa mới và các chi phí khác phát sinh (nếu có)

b) Tuân thủ chặt chẽ quy trình, qui phạm kỹ thuật theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT trong vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kế từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã và người đứng đầu các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
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